
Đvt: đồng

Tổng

Nguồn thu tiền 

sử dụng đất, 

thuê đất

XSKT Tổng

Nguồn thu tiền 

sử dụng đất, 

thuê đất

XSKT

Tổng cộng 14,817,000,000 8,721,000,000 6,096,000,000 5,705,287,755 1,300 5,705,286,455

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP
2,704,000,000 0 2,704,000,000 2,313,579,819 0 2,313,579,819

1
Trường Trung học phổ thông Trần Đại 

Nghĩa

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

16/QĐ-STC 

14/01/2022
2,014,000,000 2,014,000,000 1,928,350,792 1,928,350,792

2 Trường THPT Tây Ninh
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

49/QĐ-STC 

15/02/2022
224,000,000 224,000,000 223,672,239

223,672,239

3 Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

474/QĐ-UBND 

25/02/2022
466,000,000 466,000,000 161,556,788

161,556,788

VĂN HÓA 2,000,000,000 0 2,000,000,000 2,000,000,000 0 2,000,000,000

1
Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ - 

Trảng Lớn

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

274/QD-SKHĐT 

30/10/2019
2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 1,392,000,000 0 1,392,000,000 1,391,706,636 0 1,391,706,636

1
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự 

phòng

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

39/QĐ-STC 

26/01/2022
1,392,000,000 1,392,000,000 1,391,706,636

1,391,706,636

GIAO THÔNG 8,721,000,000 8,721,000,000 0 1,300 1,300 0

1
Đường từ ngã ba ĐT.781 - Bờ Hồ Dầu 

Tiếng đến ĐT.785 - Ngã tư Tân Hưng 

Ban QLDA ĐTXD 

ngành Giao thông

701/QĐ-UBND 

22/3/2022
8,721,000,000 8,721,000,000 1,300 1,300

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022 - MỤC THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

(Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/4/2022)

(Kèm theo Báo cáo số                  /BC-SKHĐT ngày         tháng      năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)

STT Dự án Chủ đầu tư

Quyết định 

TMĐT/ phê duyệt 

quyết toán

 Kế hoạch năm 2022

Ghi chú

Giải ngân đến hết 30/4/2022
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